
 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. Kết quả của phép tính 11 000 + 3 000 

A. 14 000   B. 1 400    C. 41 000                       

Câu 2. Giá  tiền một cái bút máy là 24 000 đồng. Giá tiền một cặp sách là 

 90 000 đồng. Hỏi mua một cặp sách và một bút máy hết bao nhiêu tiền? 

A. 24 000 đồng       B. 90 000 đồng   

 C. 114 000 đồng         D. 104 000 đồng 

Câu 3.  Chương trình thiếu nhi có 2 345 lượt xem, chương trình ca nhạc có 3 456 lượt 

xem. Cả hai chương trình có số lượt xem là: 

A. 1 111 lượt   B.  5801 lượt            C.111 lượt                     D.581 lượt 

Câu 4. Số ?     …… x 8 = 132 + 324: 

A. 87     B. 58     C. 57     D. 68   

Câu 5. Cho đường gấp khúc ABCDE có độ dài các cạnh AB=BC=113cm, CD=115cm, 

DE=119cm. Vậy độ dài đường gấp khúc ABCDE dài …..dm.   

A. 460   B. 46   C. 4600       D. 64 

Câu 6. Tổng của hai số 508 323 và 467 895 là:  

A. 965 218   B. 965 118      C.976 118         D.976 218 

Câu 7. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 58015m, giờ thứ hai chạy được ít hơn giờ thứ 

nhất 16030m. Cả hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét? 

A.90km                 B. 96km                   C. 100km                         

Câu 8. Tổng của số lẻ nhỏ nhất có 5 chữ số với số lớn nhất có 4 chữ số là: 

 A. 20 000   B.19 999       C. 20 001                        D .2000 
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I/ TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 



 

 

 

II. TỰ LUẬN 

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

4000 giây  = ……….giờ…..phút……giây   

1 ngày  =…………..giây   

7tấn 15 kg = ……….. kg  

Bài 2: Một trại nuôi gà ngày đầu bán được 3756 con gà, ngày thứ hai bán được 1252 

con gà, ngày thứ ba bán bằng tổng hai ngày đầu. Hỏi cả ba ngày bán được bao 

nhiêu con gà?  

Bài giải 

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….……………… 

Bài 3:Tổng của hai số là 750, số thứ hai là 250. Hỏi số thứ nhất là bao nhiêu? 

Bài giải 

……………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………….…………………… 

 

 


